
(kèm báo cáo số        /BC-UBND ngày        /6/2024 c ủa UBND thành phố)
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TỔNG

C
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 
GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

     47.943,4             -               -         68,4             -      2.876,0             -              -              -              -              -      2.330,0             -              -              -              -              -      2.024,4             -  68,75%

I Công trình đã triển khai hoàn thành      17.125,4            -               -              -              -       1.322,4            -              -              -              -              -       1.600,0            -              -              -              -              -       1.322,4            -   

1.1

Nâng cấp, mở rộng GTNT giai đoạn 2 từ 
Trường cây thẻ xóm 1 thôn Thanh Long đến 
nhà ông Nguyễn Anh Dũng xóm 2 thôn Mỹ 
Lợi, xã Phước Mỹ

TP. Quy 
Nhơn

Phước 
Mỹ

Mỹ Lợi
10729/QĐ-

UBND ngày 
04/12/2023

       2.194,4 495,4       650,0       495,4       hoàn thành

1.2
Bê tông GTNT từ nhà ông Lại đến nhà bà Sơn 
thôn Long Thành, xã Phước Mỹ

TP. Quy 
Nhơn

Phước 
Mỹ

Long 
Thành

8418/QĐ-
UBND ngày 

14/9/2023
          429,0 108,0       200,0       108,0       hoàn thành

1.3
Cải tạo, nâng cấp, xử lý ngập úng tại một số vị 
trí trên địa bàn xã Nhơn Lý

TP. Quy 
Nhơn

Nhơn Lý

Quyết định số 
2759/QĐ-

UBND ngày 
18/5/2023 

14.502,0           719,0        750,0        719,0 hoàn thành

2 Công trình đang triển khai chưa hoàn thành      26.665,0            -               -              -              -          949,0            -              -              -              -              -          730,0            -              -              -              -              -          702,0            -   

2.1 Trường Mẫu giáo xã Nhơn Hải
TP. Quy 

Nhơn
Nhơn Hải Hải Nam

3000/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2023

     21.318,0 76,0                  80,0          76,0 Đang thực hiện 

2.2 Tuyến mương kín dọc đường số 6 xã Nhơn Hải
TP. Quy 

Nhơn
Nhơn Hải Hải Nam

10709/QĐ-
UBND ngày 
01/12/2023

       4.500,0 643,0              400,0        396,0 Đang thực hiện 

2.3
Cải tạo Chợ xã Nhơn Châu theo mô hình chợ bảo 
đảm an toàn thực phẩm

TP. Quy 
Nhơn

Nhơn 
Châu

Thôn Tây
9358/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2023

          847,0        230,0        250,0        230,0 Đang thực hiện 

3
Công trình KCM 2024 đã lựa chọn được nhà 
thầu thi công

4
Công trình đã hoàn thành công tác CBĐT (đã 
phê duyệt dự án), nhưng chưa lựa chọn được 
nhà thầu

       4.153,0            -               -          68,4            -          115,6            -              -              -              -              -                -              -              -              -              -              -                -              -   

4.1
Nâng cấp GTNT xóm 4 thôn Long Thành, xã 
Phước Mỹ

TP. Quy 
Nhơn

Phước 
Mỹ

Long 
Thành

Quyết định số 
2112/QĐ-

UBND ngày 
22/4/2024

       4.153,0        68,4        115,6 
Đang tổ chức 
lựa chọn nhà 
thầu

Công trình …………

5 Công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT                -              -               -              -              -          489,0            -              -              -              -              -                -              -              -              -              -              -                -              -   

5.1
Xây dựng các phòng học chức năng và công trình 
phụ trợ Trường Mẫu giáo công lập xã Nhơn Châu

TP. Quy 
Nhơn

Nhơn 
Châu

Thôn Tây        489,0 
đang thực hiện 
công tác chuẩn 
bị đầu tư

Công trình …………

CHI TIẾT BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (VỐN ĐẦU TƯ) ĐẾN NGÀY 31/5/2024

Phụ lục 02

Năm 2022 kéo dài

Kế hoạch vốn

TT Danh mục

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài

Năm 2024

Khối lượng thực hiện từ 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024 Kết quả giải ngân từ 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

ĐVT: Triệu đồng

Tình hình 
thực hiện dự 
án/ Nguyên 
nhân chưa 

triển khai dự 
án

Ghi chú

Tên tiểu 
dự án 

thuộc dự 
án của 

CT 
MTQG

Đề xuất/ kiến 
nghị

Địa điểm đầu tư (thôn/làng)

Huyện Xã Thôn

Tên dự 
án thuộc 

CT 
MTQG

Năm 2024 Năm 2024Năm 2023 kéo dài Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài
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